SẢN PHẨM NHÓM II, LỚP SỬ 2
MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7
Thời gian: 90 phút

I. Thiết lập ma trận và bảng đặc tả 
1. Khung ma trận
	Chương/
chủ đề

	Nội dung/ 
đơn vị kiếnthức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Tổng
% điểm


	
	
	Nhận biết
(TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân môn Lịch sử


	TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI TRUNG ĐẠI
	Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	Vương quốc Lào
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2.5

	
	Vương quốc Cam- pu -chia
	1TN
	
	
	
	
	
	
	1TL
	7.5

	VIỆT NAM THỜI NGÔ - ĐINH VÀ TIỀN LÊ
	Đất nước buổi đầu độc lập (939-968)
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5

	
	Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (968-1009)
	1TN
	
	
	1/2TL
	

	1/2TL
	
	
	27.5

	Số câu
	8TN
	
	
	1/2TL
	
	1/2TL
	
	1TL
	

	Tỉ lệ
	20%
	

	
	15%
	
	10%
	
	5%
	50%



2. Bảng đặc tả
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI TRUNG ĐẠI
	





Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết
- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường
Thông hiểu
- Mô tả được sự phát triển kinh tế thời Minh - Thanh
- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, khoa học kĩ thuật, sử học, kiến trúc...) 
Vận dụng
- Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc...)
Vận dụng cao
- Liên hệ được một số thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc...)  có ảnh hưởng đến hiện nay
	
2TN





	
	
	

	2
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI

	Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
	Nhận biết
- Nêu được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI Thông hiểu
- Mô tả được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
Vận dụng 
- Nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
Vận dụng cao
- Liên hệ được một số thành tựu văn hoá  tiêu biểu của của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI có ảnh hưởng đến hiện nay.
	
2TN
	
	
	

	
	
	Vương quốc Lào
	*Nhận biết
- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.(*)
- Nêu được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.
*Thông hiểu
- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.
*Vận dụng
- Đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.
*Vận dụng cao
- Liên hệ, tìm hiểu giới thiệu công trình Thạt Luổng.*
	
1TN
	
	
	

	
	
	Vương quốc Cam- pu -chia
	Nhận biết
- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Campuchia.
- Nêu được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor. *
Thông hiểu
- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia.
Vận dụng cao  
Liên hệ giới thiệu thành tựu văn hóa Cam pu chia thời Ăng co. (*)
	



1TN
	
	

	










1TL

	
	VIỆT NAM THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ
	Đất nước buổi đầu độc lập (939-968)
	Nhận biết: 
- Nêu được những nét chính về tổ chức chính quyền, đời sống xã hội và văn hoá dưới thời Ngô
Thông hiểu:
-Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh.
- Vận dụng: Nhận xét tổ chức bộ máy chính quyền thời Ngô
	



1TN
	
	
	

	
	
	Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (968-1009)
	Nhận biết:
Nhận biết được đời sống xã hội, văn hoá thời Đinh – Tiền Lê. 
Thông hiểu:
- Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981.
- Trình bày được những nét chính về tổ chức chính quyền thời Đinh – Tiền Lê 
Vận dụng: Nhận xét tổ chức bộ máy chính quyền thời Đinh- Tiền Lê và so sánh với bộ máy chính quyền thời Ngô *
	
1TN
	




1/2TL
	





1/2TL
	

	
	Số câu/loại câu
	8TN
	1/2TL
	1/2TL
	1TL

	
	Tỉ lệ %
	20
	15
	10
	5

	
	Tổng hợp chung (LS và ĐL)
	40%
	30%
	20%
	10%


II. Đề kiểm tra đánh giá
A. Trắc nghiệm khách quan: 2,0 điểm
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Ở Trung Quốc, tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng chính thống của nhà nước thời phong kiến?
     A. Đạo giáo.                       B. Nho giáo.                            C. Phật giáo.                           D. Thiên chúa giáo.
Câu 2. Bốn phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến là
     A. giấy, kỹ thuật in, la bàn và thuốc súng.                                                       
B. giấy, kỹ thuật in, rèn sắt, và làm gốm.
C.  la bàn, thuốc súng, làm lịch và toán học.
D.  kỹ thuật in, giấy, nghề dệt và làm gốm.                                 
Câu 3. Hoạt động kinh tế chính của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là
A. trồng trọt, chăn nuôi.
B. công nghiệp - thủ công nghiệp.
C. nông nghiệp - thủ công nghiệp.
D. nông nghiệp kết hợp buôn bán đường biển.
Câu 4. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á hình thành và phát triển vào thời gian nào?
A. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
B. Từ nửa sau thế kỉ XI đến nửa đầu thế kỉ XVII.
C. Khoảng từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
D. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI.
Câu 5. Giai đoạn phát triển nhất của vương quốc Cam- pu-chia
A. thế kỉ V-X.                  B. thời kỳ Ăng co.                   C. thế kỉ XVI-XIX.            D. thế kỉ XIX-XX.
Câu 6. Công trình kiến trúc nào của Lào được công nhận là di sản văn hóa của thế giới?
A. Thạt Luổng.                B. Ăng-co-vát.                C. Chùa Vàng.         D. Chùa Một cột.
Câu 7. Kinh đô của nước ta thời Đinh và Tiền Lê đặt ở
A. Cổ Loa.            B. Mê Linh.            C. Phong Châu.             D. Hoa Lư.
Câu 8.  Người có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước là?
A. Ngô Quyền.                                                 B. Lê Hoàn.
C. Đinh Bộ Lĩnh.                                              D. Lý Bí.
B. Tự luận
Câu 1. (2,5 điểm)
Em hãy trình bày tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh và Tiền Lê. Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh và Tiền Lê.
Câu 2. ( 0,5 điểm)
Em hãy viết một đoạn (khoảng 5-10 câu) giới thiệu về một công trình kiến trúc tiêu biểu của Cam-pu-chia (hoặc Lào) thời phong kiến đã được UNESSCO công nhận là di sản văn hoá thế giới

III. Hướng dẫn chấm và biểu điểm
[bookmark: _GoBack]A. Trắc nghiệm khách quan (2,0 đ). 
(Mỗi ý đúng được 0,25đ)

	Câu
	Đáp án

	1
	B

	2
	A

	3
	D

	4
	C

	5
	B

	6
	A

	7
	D

	8
	C








B. Tự luận (3đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1







	Em hãy trình bày tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh và Tiền Lê .Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh và Tiền Lê.
	2.5

	
	* Tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh và Tiền Lê:
- Ở Trung ương: Vua đứng đầu (nắm mọi quyền hành). Giúp việc cho vua là quan Thái sư và Đại sư. Dưới vua là các quan văn, võ.
- Ở địa phương: Cả nước chia thành 10 đạo (lộ) dưới lộ là phủ, châu, giáp, xã.
- Quân đội: 10 đạo, cấm quân và quân địa phương.
* Nhận xét:
 - Nhà Tiền Lê đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ so với thời Ngô. 
- Đã có sự hoàn thiện chính quyền ở trung ương, chia lại đơn vị hành chính cả nước, coi trọng xây dựng lực lượng quân đội….
	
0.5

0.5
0.5

0.5

0.5

	
Câu 2









	Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5-10 câu), giới thiệu về một công trình kiến trúc tiêu biểu của Cam-pu-chia (hoặc Lào) thời phong kiến đã được UNESSCO công nhận là di sản văn hoá thế giới

	0.5

	
	
- Viết được 5-10 câu giới thiệu về 1 công trình kiến trúc tiêu biểu của Cam-pu-chia (Hoặc của Lào).
Gợi ý: 
· Nêu được tên công trình.
· Thời gian hình thành.
· Đặc điểm nổi bật về kiến trúc
· Giá trị của công trình…
	

0.5




